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TÓM TẮT 

Bệnh loét và héo do nấm Ceratocystis gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng ở 

nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Nghiên cứu này nhằm tổng hợp các kết quả 

nghiên cứu về bệnh do nấm Ceratocystis và cung cấp thông tin bao quát phục 

vụ quản lý bệnh hại. Các nghiên cứu đã ghi nhận 80 loài thuộc chi Ceratocystis 

là mầm bệnh của hơn 70 loài cây trồng thuộc 50 chi thực vật. Một số loài nấm 

là mầm bệnh trên nhiều loài cây chủ, trong đó nhóm loài trồng nông nghiệp: 4 

loài, nhóm loài cây ăn quả: 7 loài, nhóm loài cây trồng lâm nghiệp: 74 loài và 

cây trồng khác: 10 loài. Nhiều loài cây lâm nghiệp đã bị nấm Ceratocystis gây 

hại, tập trung nhiều nhất ở các loài keo, bạch đàn và thông. Ngoài ra, một số 

loài côn trùng có thể vô tình lây truyền bệnh do nấm Ceratocystis. Các mầm 

bệnh này rất nguy hiểm, một số đã xâm nhiễm và gây hại trên diện rộng đối với 

các loài cây trồng chủ lực ở nhiều nơi. Khả năng lây lan của các mầm bệnh này 

rất nhanh, cả về diện tích và cây chủ. Những dữ liệu này sẽ góp phần quản lý 

hiệu quả bệnh loét, héo trong sản xuất nông lâm nghiệp. Ngoài ra, cần giám sát 

liên tục và có các nghiên cứu chuyên sâu về phòng trừ các mầm bệnh này. 
 

ABSTRACT 
Canker and wilt disease caused by Ceratocystis spp. have caused serious 

economic losses in many countries and territories. This article aims to review 

recent publications on canker and wilt disease caused by Ceratocystis species 

and to provide comprehensive information for disease management. It has been 

reported in the literature that there are 80 species of the genus Ceratocystis as 

pathogens of over 70 plant species belonging to 50 plant genera. Some 

Ceratocystis species were found in many host plant species, including 

agricultural plants (4 species), fruit trees (7 species), forestry plants (74 species) 

and other crops (10 species). Ceratocystis pathogens could damage many 

forestry plant species, such as Acacia, Eucalyptus and Pinus species. In addition, 

some insect pests could be vectors for Ceratocystis canker and wilt pathogens. 

The severe impact of these pathogens on main crop species has been noticed in 

several countries and territories with rapid spreading in both area and host 

plant. This data will contribute to the effective management of canker and wilt 

diseases in agricultural and forestry production. Further studies are required, 

including continuous monitoring and managing of Ceratocystis diseases, and 

identifying insect pests that could be vectors for disease transfection. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ceratocystis là một chi nấm thuộc họ 

Ceratocistidaceae được phát hiện và công bố 
vào năm 1890. Trong một số nghiên cứu, dữ liệu 
trình tự các gen của 79 loài thuộc chi 
Ceratocystis sensu lato đã được phân tích phát 
sinh gen một cách nghiêm ngặt, qua đó cho 
phép phân biệt chi tổng hợp này có bảy chi bao 

gồm Ceratocystis, Chalaropsis, 
Endoconidiophora, Thielaviopsis, Ambrosiella, 
Davidsoniella và Huntiella [1, 2]. Chi 
Ceratocystis Ellis & Halst gồm nhiều loài là 
mầm bệnh thực vật quan trọng của cả thực 
vật hạt kín và thực vật hạt trần trên toàn thế 
giới. Nhiều loài nấm tạo ra chất chuyển hóa dễ 
bay hơi có mùi trái cây, thu hút nhiều loài côn 
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trùng đến các mô bị nhiễm bệnh. Vì vậy côn 
trùng đã vô tình trở thành nguyên nhân lây 
truyền nấm bệnh. 

Các nghiên cứu về chi nấm Ceratocystis 
gây bệnh trên các loài cây trồng ở trên thế giới 
và Việt Nam cho thấy rất nhiều loài đã được 
phân lập từ cây bị bệnh cũng như từ các loài 
côn trùng gây hại trên cây. Đến nay đã có hàng 
trăm loài thuộc chi Ceratocystis được ghi 
nhận, trong đó một số loài mới đã được giám 
định lại và tách ra từ tổ hợp loài C. fimbriata. 
Tính đến năm 2023, có rất nhiều loài thuộc chi 
Ceratocystis đã được xác định là mầm bệnh 
trên các loài thực vật ở nhiều quốc gia và vùng 
lãnh thổ. Bài báo này nhằm tổng hợp các kết 
quả nghiên cứu về bệnh loét, héo do nấm 
Ceratocystis và cung cấp thông tin bao quát 
phục vụ công tác quản lý bệnh hại trong sản 
xuất nông lâm nghiệp. 
2. TRIỆU CHỨNG BỆNH LOÉT, HÉO 

Triệu chứng của bệnh gây ra đối với thực 
vật rất đa dạng: gồm bệnh héo, chảy nhựa, 
gỗ giác bị biến màu, loét thân, thối rễ và 
thối quả. Hầu hết cây bị bệnh loét, héo do các 
loài nấm thuộc chi Ceratocystis gây ra đều có 
triệu chứng điển hình với lá bị vàng, héo, và 
chết [3, 4]. Phần vỏ của cây ở vị trí bị bệnh 
thường bị nứt, loét, vỏ và gỗ ở vùng bị bệnh bị 
chuyển màu sẫm hơn bình thường. Bên ngoài 
vỏ ở quanh vết bệnh có hiện tượng chảy nhựa 
hoặc chảy nước [4, 5]. Đối với một số loài cây 

thân thảo, cây lấy củ và cây lấy quả, nấm 
Ceratocystis có thể gây ra triệu chứng thối đen  
trên rễ, củ, thân [6], hoặc quả [7]. 

Hiện tượng chảy nước ở vết bệnh là do 
nấm Ceratocystis spp. xâm nhiễm, phát triển 
trong thân hoặc cành cây với mật độ lớn, gây 
tắc mạch dẫn nước. Trong khi đó hệ rễ của cây 
vẫn hút nước để cung cấp cho tán cây nhưng 
đã bị chặn lại tại vùng bị bệnh, gây hiện tượng 
vỡ vỏ chảy nước từ trong thân cây ra ngoài 
[4]. Ngoài triệu chứng tán lá chuyển vàng hay 
héo, hiện tượng chảy nước hoặc bọt nước ở 
trên thân hoặc cành cây cũng là một đặc điểm 
rất dễ nhận biết của bệnh loét, héo. 

Nấm Ceratocystis spp. thường xâm nhiễm 
vào cây thông qua vết thương vào mùa mưa 
ẩm. Sau đó hiện tượng “tán cây bị héo” sẽ 
biểu hiện rõ nhất vào mùa khô, khi độ ẩm 
không khí thấp, tán cây bị thoát hơi nước 
mạnh. Hầu hết các cây bị bệnh sẽ bị héo, chết 
và thời gian ủ bệnh tùy thuộc vào độc tính của 
loài nấm và sức chống chịu của cây chủ. 
3. CÁC LOÀI NẤM Ceratocystis GÂY BỆNH 
LOÉT, HÉO TRÊN CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP 

Trong tổng số 87 loài thuộc chi Ceratocystis 
đã được tổng hợp trong nghiên cứu này, chỉ 
có 4 loài đã được xác định là tác nhân gây 
bệnh trên 4 loài trồng nông nghiệp (Bảng 1). 
Với mỗi loài khoai lang, khoai môn, khoai sọ và 
khoai sáp có hai loài nấm gây bệnh. 

 

Bảng 1. Các loài nấm Ceratocystis gây bệnh trên cây trồng nông nghiệp 

TT Loài nấm 
Loài cây chủ 

Trích dẫn 
Tên phổ thông Tên khoa học 

1 Ceratocystis changhui Khoai môn Colocasia esculenta [8] 

2 Ceratocystis fimbriata Khoai lang Ipomoea batatas [6] 

3 Ceratocystis fimbriata Khoai môn Colocasia esculenta [9] 

4 Ceratocystis manginecans Khoai lang Ipomoea batatas [10] 

4 Ceratocystis manginecans Khoai sọ Colocasia antiquorum [10] 

5 Ceratocystis manginecans Khoai sáp Xanthosoma sagittifolium [10] 

6 Ceratocystis uchidae Khoai sọ Colocasia esculenta [11] 

7 Ceratocystis uchidae Khoai sáp Xanthosoma sagittifolium [11] 

 

Khi củ khoai lang, khoai sọ hoặc khoai sáp 

bị nhiễm nấm, phần bị bệnh sẽ cứng hơn bình 

thường, chất lượng nông sản giảm nghiêm 

trọng. Tại vị trí vết bệnh, trên bề mặt vỏ củ có 

thể xuất hiện thể mang bào tử hữu tính nếu 

gặp điều kiện thuận lợi. 
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4. Các loài nấm Ceratocystis gây bệnh loét, 

héo trên cây ăn quả 

Kết quả thống kê cho thấy 7 loài nấm 

Ceratocystis gây bệnh trên 11 loài cây ăn quả. 

Thông tin chi tiết về nấm Ceratocystis gây bệnh 

trên cây ăn quả được tổng hợp trong Bảng 2. 

 

Bảng 2. Các loài nấm Ceratocystis gây bệnh trên cây ăn quả 

TT Loài nấm 
Loài cây chủ 

Trích dẫn 
Tên phổ thông Tên khoa học 

1 Ceratocystis changhui Đào ăn quả Prunus persica [7] 

2 Ceratocystis colombiana Quýt Citrus reticulata [12] 

3 Ceratocystis colombiana Cam Citrus sinensis [12] 

4 Ceratocystis fimbriata Bòn bon Lansium domesticum [13] 

5 Ceratocystis fimbriata Kiwi Actinidia sp. [14] 

6 Ceratocystis fimbriata Lựu Punica granatum [15] 

7 Ceratocystis fimbriata Nhót tây Eriobotrya japonica [9] 

8 Ceratocystis fimbriata Táo ngọt Annona squamosa [16] 

9 Ceratocystis fimbriata Xoài Mangifera indica [17] 

10 Ceratocystis mangicola Xoài Mangifera indica [18] 

11 Ceratocystis manginecans Lựu Punica granatum [19] 

12 Ceratocystis manginecans Ổi Psidium guajava [20] 

13 Ceratocystis manginecans Xoài Mangifera indica [21] 

14 Ceratocystis mangivora Xoài Mangifera indica [18] 

15 Ceratocystis omanensis Xoài Mangifera indica [22] 

16 Ceratocystis papillata Quýt Citrus reticulata [12] 

17 Ceratocystis papillata Cam Citrus sinensis [12] 

18 Ceratocystis paradoxa Dừa Cocos nucifera [23] 

 

C. fimbriata và C. manginecans được xác 

định là là hai loài có độc tính mạnh và lây lan 

nhanh trên các loài cây ăn quả [15, 17, 19, 

21]. Để quản lý nấm Ceratocystis gây bệnh 

loét, héo trên cây ăn quả, nhiều chương 

trình nghiên cứu chọn giống kháng bệnh và 

phòng trừ sinh học, hóa học đã được thực 

hiện. Qua đó đã xác định được mốt số giống 

kháng, đặc biệt là cho cây xoài. 

5. CÁC LOÀI NẤM Ceratocystis GÂY BỆNH LOÉT, 

HÉO TRÊN CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 

Kết quả tổng quan tài liệu cho thấy có 74 

loài nấm Ceratocystis gây bệnh loét, héo cho 

nhiều loài cây trồng lâm nghiệp thuộc 29 chi 

thực vật. Trong đó tập trung nhiều nhất ở 3 

nhóm loài cây gồm bạch đàn, keo và thông. 

 

Bảng 3. Nấm Ceratocystis spp. gây bệnh trên các loài bạch đàn 

TT Loài nấm 
Loài cây chủ 

Trích dẫn 
Tên phổ thông Tên khoa học 

1 Ceratocystis albifundus Bạch đàn Eucalyptus spp. [24] 

2 Ceratocystis atrox Bạch đàn grandis Eucalyptus grandis [25] 

3 Ceratocystis cercfabiensis Bạch đàn Eucalyptus spp. [26] 

4 Ceratocystis chinaeucensis Bạch đàn Eucalyptus spp. [27] 

5 Ceratocystis collisensis Bạch đàn Eucalyptus spp. [26] 

6 Ceratocystis corymbiicola Bạch đàn Eucalyptus spp. [28] 

7 Ceratocystis curvata Bạch đàn Eucalyptus spp. [29] 

8 Ceratocystis diversiconidia Bạch đàn Eucalyptus spp. [29] 

9 Ceratocystis ecuadoriana Bạch đàn Eucalyptus spp. [29] 

10 Ceratocystis eucalypti Bạch đàn Eucalyptus spp. [30] 
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TT Loài nấm 
Loài cây chủ 

Trích dẫn 
Tên phổ thông Tên khoa học 

11 Ceratocystis eucalypticola Bạch đàn Eucalyptus spp. [31] 

12 Ceratocystis fimbriata Bạch đàn grandis Eucalyptus grandis [32] 

13 Ceratocystis fimbriata Bạch đàn hemi Eucalyptus hemipholia [33] 

14 Ceratocystis fimbriatomima Bạch đàn Eucalyptus spp. [34] 

15 Ceratocystis manginecans Bạch đàn camal Eucalyptus camaldulensis [35] 

16 Ceratocystis manginecans Bạch đàn uro Eucalyptus urophylla [35] 

17 Ceratocystis manginecans Bạch đàn pellita Eucalyptus pellita [36] 

18 Ceratocystis moniliformis Bạch đàn grandis Eucalyptus grandis [37] 

19 Ceratocystis moniliformopsis Bạch đàn obliqua Eucalyptus obliqua [38] 

20 Ceratocystis neglecta Bạch đàn Eucalyptus spp. [39] 

21 Ceratocystis pirilliformis Bạch đàn niten Eucalyptus nitens [40] 

22 Ceratocystis pirilliformis Bạch đàn grandis Eucalyptus grandis [37] 

23 Ceratocystis tyalla Bạch đàn Eucalyptus spp. [28] 
 

Kết quả thống kê có 19 loài nấm 

Ceratocystis gây hại trên các loài bạch đàn. 

Trong số đó, C. cercfabiensis, C. chinaeucensis 

và C. collisensis gây hại phổ biến trên rừng 

trồng bạch đàn ở Trung Quốc [26, 27]. C. 

eucalypti gây hại phổ biến trên rừng trồng 

bạch đàn ở Úc [30] và đặc biệt là loài C. 

fimbriata gây bệnh loét, héo trên các rừng 

trồng bạch đàn ở nhiều quốc gia [32, 33]. Giai 

đoạn 2016‐2022, C. manginecans đã được ghi 

nhận gây hại trên bạch đàn camal và bạch đàn 

uro tại Việt Nam [35]. Năm 2022 các thành 

viên dự án ACIAR đã ghi nhận loài này gây 

bệnh trên bạch đàn pellita ở Indonesia, chúng 

gây hại cả trên cây hom tại các vườn ươm 

[36]. 

Bảng 4. Nấm Ceratocystis spp. gây bệnh trên các loài keo 

TT Loài nấm 
Loài cây chủ 

Trích dẫn 
Tên phổ thông Tên khoa học 

1 Ceratocystis acaciivora Keo tai tượng Acacia mangium [41] 

2 Ceratocystis albifundus Keo caffra Acacia caffra [42] 

3 Ceratocystis albifundus Keo đen Acacia mearnsii [24] 

4 Ceratocystis albofundus Keo đen Acacia mearnsii [5] 

5 Ceratocystis fimbriata Keo tai tượng Acacia mangium [43] 

6 Ceratocystis fimbriata Keo đen Acacia mearnsii [44] 

7 Ceratocystis inquinans Keo tai tượng Acacia mangium [45] 

8 Ceratocystis manginecans Keo tai tượng Acacia mangium [41] 

9 Ceratocystis manginecans Keo lá tràm Acacia auriculiformis [46] 

10 Ceratocystis manginecans Keo lá liềm Acacia crassicarpa [47] 

11 Ceratocystis manginecans Keo lai Acacia hybrid [46] 

12 Ceratocystis microbasis Keo tai tượng Acacia mangium [45] 

13 Ceratocystis moniliformis Keo tai tượng Acacia mangium [45] 

14 Ceratocystis moniliformis Keo lá liềm Acacia crassicarpa [45] 

15 Ceratocystis oblonga Keo đen Acacia mearnsii [24] 

16 Ceratocystis obpyriformis Keo đen Acacia mearnsii [24] 

17 Ceratocystis polyconidia Keo đen Acacia mearnsii [24] 

18 Ceratocystis sumatrana Keo tai tượng Acacia mangium [45] 

19 Ceratocystis sumatrana Keo lá liềm Acacia crassicarpa [45] 

20 Ceratocystis tanganyicensis Keo đen Acacia mearnsii [24] 

21 Ceratocystis tsitsikammensis Keo đen Acacia mearnsii [48] 

22 Ceratocystis zombamontana Keo đen Acacia mearnsii [24] 
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Từ các kết quả phân lập từ cây bị bệnh loét, 

héo và giám định mẫu bệnh đã ghi nhận 14 

loài nấm Ceratocystis là nguyên nhân gây 

bệnh. Trong số này, loài C. fimbriata gây bệnh 

phổ biến trên keo đen, trong khi đó C. 

manginecans là tác nhân gây bệnh loét, héo 

rất mạnh và phổ biến trên keo lai, keo lá tràm, 

keo tai tượng và keo lá liềm ở vùng Đông Nam 

Á [4, 46, 49]. Ngoài ra, việc phân tích sâu hơn 

bằng nhiều đoạn gen đã khẳng định các mẫu 

nấm C. acaciivora thu tại Indonesia tương 

đồng với các mẫu thuộc loài C. manginecans 

đã được công bố [46]. 

Bảng 5. Nấm Ceratocystis spp. gây bệnh trên các loài thông 

TT Loài nấm 
Loài cây chủ 

Trích dẫn 
Tên phổ thông Tên khoa học 

1 Ceratocystis albida Thông Pinus spp. [50] 

2 Ceratocystis angusticoolis Thông Pinus spp. [50] 

3 Ceratocystis brunneocrinita Thông Pinus spp. [50] 

4 Ceratocystis capitata Thông Pinus spp. [50] 

5 Ceratocystis coerulescens Thông Pinus spp. [51] 

6 Ceratocystis dolominuta Thông Pinus spp. [50] 

7 Ceratocystis europhioides Thông Pinus spp. [52] 

8 Ceratocystis falcata Thông Pinus sp. [52] 

9 Ceratocystis ips Thông Pinus spp. [50] 

10 Ceratocystis leptographioides Thông Pinus spp. [50] 

11 Ceratocystis minor Thông taeda Pinus taeda [53] 

12 Ceratocystis minuta Thông Pinus spp. [50] 

13 Ceratocystis nigra Thông Pinus spp. [50] 

14 Ceratocystis obscura Thông Pinus spp. [50] 

15 Ceratocystis pallida Thông Pinus spp. [50] 

16 Ceratocystis rostrocylindrica Thông Pinus spp. [50] 

17 Ceratocystis sagmatospora Thông Pinus spp. [52] 

18 Ceratocystis schrenkiana Thông Pinus spp. [50] 

19 Ceratocystis tetropii Thông Pinus spp. [50] 

20 Ceratocystis tribiliformis Thông nhựa Pinus merkusii [54] 

21 Ceratocystis truncicola Thông Pinus spp. [50] 

22 Ceratocystis vesca Thông Pinus spp. [50] 
 

Kết quả nghiên cứu phân lập và giám định 

loài nấm gây bệnh loét, héo trên các loài 

thông đã ghi nhận 22 loài nấm Ceratocystis. 

Hầu hết các loài này đã được ghi nhận ở vùng 

Bắc Mỹ và Bắc Âu, trong đó C. ips đã được xác 

định do các loài mọt đục thân Ips spp. mang 

theo và lây nhiễm trên các loài thông và một 

số loài cây lá kim khác [55]. 

Các nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy loài C. 

manginecans là tác nhân gây bệnh chính trên 

các loài keo lai, keo lá tràm, keo tai tượng [47], 

bạch đàn camal, bạch đàn uro [35], lát hoa 

[56], sưa đỏ [57] và xoan ta [58]. 

Bảng 6. Nấm Ceratocystis spp. gây bệnh trên các loài cây lâm nghiệp trồng khác 

TT Loài nấm 
Loài cây chủ Trích 

dẫn Tên phổ thông Tên khoa học 

1 Ceratocystis albifundus Kim tiền Burkea africana [42] 

2 Ceratocystis albifundus Chưn bầu lá nhung Combretum molle [42] 

3 Ceratocystis albifundus Chưn bầu zeyher Combretum zeyheri [42] 

4 Ceratocystis albifundus Liễu liễu Faurea saligna [42] 

5 Ceratocystis albifundus Lekkerbreek Ochna pulchra [42] 
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TT Loài nấm 
Loài cây chủ Trích 

dẫn Tên phổ thông Tên khoa học 

6 Ceratocystis albifundus Ozoroa Ozoroa paniculosa [42] 

7 Ceratocystis brunneocrinita Lãnh sam Abies balsamea [52] 

8 Ceratocystis castaneae Dẻ thơm Castanea sativa [59] 

9 Ceratocystis caryae Mạy lá tim Carya cordiformis [60] 

10 Ceratocystis cercfabiensis Sa mộc Cunninghamia lanceolata [26] 

11 Ceratocystis collisensis Sa mộc Cunninghamia lanceolata [26] 

12 Ceratocystis curvata Chiêu liêu Terminalia sp. [29] 

13 Ceratocystis dalbergicans Sưa sissoo Dalbergia sissoo [61] 

14 Ceratocystis diversiconidia Chiêu liêu Terminalia sp. [29] 

15 Ceratocystis douglasii Thiết sam Pseudotsuga spp. [51] 

16 Ceratocystis ecuadoriana Chiêu liêu Terminalia sp. [29] 

17 Ceratocystis europhioides Vân sam Picea spp. [52] 

18 Ceratocystis fagacearum Sồi Quercus spp. [62] 

19 Ceratocystis ficicola Vả tây Ficus carica [63] 

20 Ceratocystis fimbriata Sung dâu Platanus occidentalis [6] 

21 Ceratocystis fimbriata Sung ngọt Ficus carica [64] 

22 Ceratocystis fimbriata Tếch Tectona grandis [65] 

23 Ceratocystis fimbriata Sưa sissoo Dalbergia sissoo [66] 

24 Ceratocystis lanceolata Sa mộc Cunninghamia lanceolata [67] 

25 Ceratocystis laricicola Thông laris Larix sp. [68] 

26 Ceratocystis laricicola Vân sam Picea sp. [68] 

27 Ceratocystis larium Bồ đề Styrax benzoin [69] 

28 Ceratocystis manginecans Khejri Prosopis cineraria [70] 

29 Ceratocystis manginecans Lát hoa Chukrasia tabularis [56] 

30 Ceratocystis manginecans Sưa đỏ Dalbergia tonkinensis [57] 

31 Ceratocystis manginecans Sưa sissoo Dalbergia sissoo [70] 

32 Ceratocystis manginecans Sến xanh Mimusops elengi [71] 

33 Ceratocystis manginecans Xoan ta Melia azedarach [58] 

34 Ceratocystis pinicola Vân sam Picea spp. [51] 

35 Ceratocystis platani Tiêu huyền Platanus orientalis [72] 

36 Ceratocystis polonica Thông laris Larix sp. [68] 

37 Ceratocystis polonica Vân sam Picea sp. [68] 

38 Ceratocystis polonica Vân sam na uy Picea abies [73] 

39 Ceratocystis polychroma Đinh hương Syzygium aromaticum [74] 

40 Ceratocystis populicola Dương Populus tremuloides [60] 

41 Ceratocystis quercicola Sồi Quercus variabilis [75] 

42 Ceratocystis rufipenni Thiết sam Pseudotsuga spp. [51] 

43 Ceratocystis sagmatospora Vân sam Picea spp. [52] 

44 Ceratocystis smalleyi Hồ đào đắng Carya cordiformis [60] 

45 Ceratocystis sparsa Vân sam trắng Picea glauca [76] 

46 Ceratocystis ulmi Du hà lan Ulmus hollandica [77] 

47 Ceratocystis variospora Sồi Quercus prinus [60] 
 

Với hơn 34 loài cây trồng khác đã bị bệnh 

loét, héo các nghiên cứu đã ghi nhận 43 loài 

nấm thuộc chi Ceratocystis. Trong số đó, C. 

fimbriata và C. manginecans là hai loài được 
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đánh giá có độc tính mạnh và rất nguy hiểm với 

nhiều loài cây trồng khác nhau [4, 43, 49]. 

Trong tổng số 74 loài nấm Ceratocystis gây 

bệnh loét, héo trên các loài cây trồng lâm 

nghiệp nêu trên, có nhiều loài là tác nhân gây 

bệnh trên nhiều cây chủ và có tốc độ lây lan 

nhanh. Do đó cần liên tục cập nhật dữ liệu về 

bệnh hại để góp phần quản lý hiệu quả bệnh 

loét, héo trong sản xuất lâm nghiệp. 

 

6. CÁC LOÀI NẤM Ceratocystis GÂY BỆNH LOÉT, 

HÉO TRÊN CÁC LOÀI CÂY KHÁC 

Ngoài những loài cây trồng nông lâm nghiệp 

và cây ăn quả, 9 loài cây khác bao gồm: bồ kết 

tây, cà phê, cacao, cao su, chà là, cọ dầu, hạnh 

nhân, mía và cây lehua (Metrosideros 

polymorpha) cũng bị các loài nấm Ceratocystis 

xâm nhiễm và gây bệnh. Dữ liệu về một số loài 

nấm Ceratocystis gây bệnh trên cây trồng khác 

được tổng hợp trong Bảng 7. 

Bảng 7. Các loài nấm Ceratocystis gây bệnh trên các loài cây khác 

TT Loài nấm 
Loài cây chủ 

Trích dẫn 
Tên phổ thông Tên khoa học 

1 Ceratocystis cacaofunesta Cacao Theobroma cacao [78] 

2 Ceratocystis colombiana Cacao Theobroma cacao [12] 

3 Ceratocystis colombiana Cà phê Coffea spp. [12] 

4 Ceratocystis destructans Hạnh nhân Prunus dulcis [79] 

5 Ceratocystis fimbriata Lehua Metrosideros 
polymorpha 

[80] 

6 Ceratocystis fimbriata Cacao Theobroma cacao [6] 

7 Ceratocystis fimbriata Cao su Hevea brasiliensis [81] 

8 Ceratocystis huliohia Lehua Metrosideros 
polymorpha 

[82] 

9 Ceratocystis lukuohia Lehua Metrosideros 
polymorpha 

[82] 

10 Ceratocystis manginecans Bồ kết tây Abizia lebbeck [83] 

11 Ceratocystis papillata Cacao Theobroma cacao [12] 

12 Ceratocystis papillata Cà phê Coffea spp. [12] 

13 Ceratocystis paradoxa Cọ dầu Elaeis guineensis [84] 

14 Ceratocystis paradoxa Cacao Theobroma cacao [85] 

15 Ceratocystis paradoxa Mía Saccharum offcinarum [86] 

16 Ceratocystis radicicola Chà là Phoenix dactylifera [87] 
 

Kết quả tổng hợp ở Bảng 7 cho thấy các 

nghiên cứu đã ghi nhận 10 loài nấm 

Ceratocystis trên 9 loài cây trồng khác, chủ yếu 

là cây công nghiệp. Trong số này C. fimbriata 

cũng vẫn là loài nấm gây bệnh nguy hiểm nhất 

[6, 81]. Trong đó Ceratocystis paradoxa là mầm 

bệnh phổ biến trên nhiều loại cây. 

Ngoài ra, một số loài côn trùng có thể vô 

tình lây truyền bệnh và một số loài đã được 

phân lập từ côn trùng hoặc đường hang của 

chúng như Ceratocystis distorta và C. 

gossypina phân lập từ đường hang của mọt 

đục thân Ips spp. và Dendroctonus spp., C. 

francke-grosmanniae phân lập từ loài 

Hylecoetus dermestoides [76]; C. ficicola phân 

lập từ mọt Euwallacea interjectus [88]; C. ips 

phân lập từ ba loài mọt Ips avulsus, I. 

calligraphus và I. grandicollis [55]; C. laricicola 

phân lập từ mọt I. cembrae [89], C. platani 

phân lập từ mọt Platypus cylindrus [90] và C. 

rufipenni phân lập từ loài Dendroctonus 

rufipennis [91]. Những dữ liệu này sẽ góp 

phần tích cực trong hoạt động quản lý bệnh 

loét, héo trong sản xuất nông lâm nghiệp. 

Hiện nay ở Việt Nam đã ghi nhận loài C. 

manginecans gây bệnh loét, héo trên một số 

loài cây chủ như các loài keo [46], bạch đàn 

[35], sưa đỏ [57], lát hoa [56], xoan ta [58], 

trên củ khoai lang, khoai sọ và chúng cũng tồn 

tại trong đất [10]. Loài nấm gây bệnh này đã 
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gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các chủ rừng, 

đặc biệt là đối với các đơn vị và hộ gia đình 

đang kinh doanh cây keo lai và keo tai tượng. 

7. KẾT LUẬN 

80 loài nấm thuộc chi Ceratocystis đã được 

ghi nhận là mầm bệnh trên hơn 70 loài thực 

vật thuộc 50 chi. Các loài nấm này là mầm 

bệnh nguy hiểm, nhiều loài đã xâm nhiễm và 

gây hại các loài cây trồng chủ lực ở nhiều quốc 

gia, vùng lãnh thổ. Tình hình gây hại của các 

mầm bệnh này có xu hướng lan rộng cả về quy 

mô diện tích và cây chủ. Do vậy, cần giám sát 

liên tục và có các nghiên cứu chuyên sâu để 

quản lý hiệu quả những nguồn bệnh. 
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